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	Số: 04/2015/NQ-HĐND
	Yên Bái, ngày 20 tháng 4 năm 2015


NGHỊ QUYẾT
VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐIỀU 1 NGHỊ QUYẾT SỐ 20/2014/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2015.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 13
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Căn cứ Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015.
Sau khi xem xét Tờ trình số  56/TTr-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, cụ thể:

1. Bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau:

Bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai là 57 dự án với tổng diện tích là 467,09 ha.

(Chi tiết Biểu số 01 kèm theo)

2. Bổ sung điểm a khoản 2 Điều 1 như sau:
Bổ sung Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng gồm 30 dự án với tổng diện tích đất cần chuyển mục đích sử dụng là 83,83 ha (trong đó diện tích đất trồng lúa là 59,08 ha; diện tích đất rừng phòng hộ là 24,75 ha).
(Chi tiết Biểu số 02 kèm theo)
3. Điều chỉnh diện tích dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 gồm 11 dự án với tổng diện tích đất cần thu hồi bổ sung là 11,51 ha (trong đó: diện tích đất trồng lúa cần chuyển đổi tăng thêm là 11,57 ha, diện tích đất khác giảm xuống 0,06 ha)
(Chi tiết Biểu số 03 kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII - Kỳ họp thứ 13 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

	Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT; TN - MT;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh uỷ; TT. HĐND tỉnh
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái;
- UBND, UB.MTTQ tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra văn bản);
- Văn phòng UBND tỉnh (đăng công báo);
- T.T HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh VP, Phó VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT; Ban KT&NS.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Văn Tạo
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 THU HOI 1

		BIỂU SỐ 02: DANH MỤC BỔ SUNG DỰ ÁN CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

		(Kèm theo Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày  20/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái)

		STT		Danh mục		Vị trí, địa điểm thực hiện		Quy mô diện tích dự kiến thực hiện (ha)		Chia ra các loại đất								Tên cơ quan chủ đầu tư		Cơ sở triển khai, thực hiện (kế hoạch sử dụng đất, Quyết định đầu tư, Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư...)		Thời gian thực hiện		Ghi 
chú

										Đất trồng lúa
(ha)		Đất rừng phòng hộ
(ha)		Đất rừng đặc dụng
(ha)		Các loại đất khác
(ha)

		I		Huyện Lục Yên		4		6.52		2.91		- 0		- 0		3.61

		A		Thực hiện dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương				2.82		2.52		- 0		- 0		0.30

		1		Xây dựng trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên		Thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên		0.12		0.12								Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái		Văn bản số 4755/BHXH-KHĐT ngày 05/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam		2015

		2		Xây dựng doanh trại mới cho cơ quan Ban chỉ huy quân sự huyện		Thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên		2.70		2.4						0.3		Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh		Tờ trình số 820/TTr-BCH ngày 19/12/2014 của ban chỉ huy quân sự huyện Lục Yên		2015

		B		Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải				2.08		0.08						2.00

		2		Dự án Đường dây 220kV Bảo Thắng-Yên Bái		Xã Trung Tâm, xã Phúc Lợi, xã Trúc Lâu, Xã Động Quan, Xã An Lạc		2.08		0.08						2.0		Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia (NPT)		Quyết định số 1261/QĐ-NPT ngày 20/12/201 của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia; Văn bản số 2412/UBND-CN ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái		2015

		C		Xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ, nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng				1.62		0.31						1.31

		3		Công trình di dân xã Tô Mậu		Xã Tô Mậu		1.62		0.31						1.31		Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên		Quyết định 1805/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên		2015

		II		Huyện Văn Chấn		2		4.20		1.20		3.00		- 0		- 0

		A		Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải				3.00		- 0		3.00		- 0		- 0

		1		Văn phòng Điều hành cụm thủy điện Ngòi Hút 2 và Ngòi Hút 2A		xã Tú Lệ		3.000				3.000						Công ty CP ĐTXD & PT Trường Thành		Giấy chứng nhận đầu tư số 16103100009 ngày 5/01/2014		2015

		B		Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng				1.200		1.200		- 0		- 0		- 0

		2		Chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân		Tại các xã:  Đại Lịch, Tú Lệ, Sơn Lương, Nậm Lành, Sơn A, Phúc Sơn, Hạnh Sơn, Phù Nham, Thạch Lương, Đồng Khê, Suối Bu, Cát Thịnh,  Tân Thịnh, Nghĩa Tâm, Minh An, Thượng Bằng La, Chấn Thịnh và TTNT Liên Sơn		1.200		1.200								UBND huyện Văn Chấn		Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Văn Chấn

		III		Huyện Văn Yên		3		0.62		0.12		0.20		- 0		0.30

		A		Thực hiện dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương				0.30		0.10		- 0		- 0		0.20

		1		Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên		Thị trấn Mậu A		0.30		0.10						0.20				Văn bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất số 211/VKS-VP ngày 19/3/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái		2015

		B		Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải				0.32		0.02		0.20		- 0		0.10

		2		Cải tạo nâng cấp thủy lợi Khe Qué		Thôn Khe Qué, xã Viễn Sơn		0.02		0.02								UBND huyện Văn Yên		Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Yên Bái		2015

		3		Làm mới công trình cấp nước sinh hoạt		xã Xuân Tầm, xã Phong Dụ Hạ		0.30				0.20				0.10		UBND huyện Văn Yên		Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Yên Bái		2015

		IV		Huyện Yên Bình		3		53.61		6.53		7.00		- 0		40.08

		A		Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải				1.75		0.01		- 0		- 0		1.74

		1		Dự án Đường dây 220kV Bảo Thắng-Yên Bái		huyện Yên Bình		1.75		0.009						1.74		Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia (NPT)		Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/07/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia, giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030; Quyết định số 1612/QĐ-EVNNPT ngày 02/12/2013 của Tổng công ty Truyền tải Điện quốc gia về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán công trình Đường dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái; Văn bản số 516/AMB-Đb ngày 28/01/2015 của Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc về việc chuyển đổi mục đích đất thuộc công trình Đường dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái (Đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Yên Bái)		2015

		B		Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng				48.00		5.00		7.00				36.00

		2		Dự án xây dựng công viên nghĩa trang vĩnh hằng		xã Đại Đồng		48.00		5.000		7				36.00		Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế An Bình Viên				2015

		C		Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng				3.86		1.52		- 0		- 0		2.34

		3		Quỹ đất dân cư		Các xã: Yên Thành, Hán Đà,  Bảo Ái		3.86		1.52						2.34		UBND huyện Yên Bình		Quyết định số 460/QĐ-UBND, ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình; Văn bản số 111/CV-VPĐKĐ Đ, ngày 25/3/2015 của Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện.		2015

		V		Huyện Trạm Tấu		4		71.45		0.40		14.55		- 0		56.50

		A		Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải				71.45		0.40		14.55		- 0		56.50

		1		Công trình : Thủy lợi Mùa Chua 6		Xã Pá Lau		0.2				0.2						UBND huyện Trạm Tấu		Quyết định số  263/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Thủy lợi Mùa Chua 6		2015

		2		Công trình: Thủy lợi Nậm Tia		xã Hát Lừu		0.2				0.2						UBND huyện Trạm Tấu		Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Thủy lợi Nậm Tia		2015

		3		Thủy lợi Háng Tà Po		xã Hát Lừu		0.15				0.15						UBND huyện Trạm Tấu		Quyết định số  277/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Háng Tà Po		2015

		4		Công trình thủy điện Pá Hu		Xã Pá Hu, Làng Nhì.		70.9		0.4		14.00				56.5		Công ty cổ phần đầu tư và PT Trường Thành		Văn bản số 1101/ UBND– CN ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh Yên Bái v/v chấp thuận khảo sát nghiên cứu các dự án thủy điện Nậm Tăng 3, Pá Hu, Nậm Tăng, huyện Trạm Tấu.		2015 -2018

		VI		Thành phố Yên Bái		4		102.68		17.92		- 0		- 0		84.76

		A		Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng				52.00		1.00						51.00

		1		Dự án xây dựng công viên nghĩa trang vĩnh hằng		xã Minh Bảo		52.00		1.000						51.00		Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế An Bình Viên				2015

		B		Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải				18.00		2.00						16.00

		2		Đường vành đai 2		Phường Đồng Tâm, phường Yên Ninh, xã Tân Thịnh, xã Giới Phiên thuộc thành phố Yên Bái		18.00		2.00						16.00		Sở Giao thông vận tải
tỉnh Yên Bái				2015

		C		Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng				32.68		14.92		- 0		- 0		17.76

		3		Nhu cầu chuyển mục đích trong dân  nhằm chỉnh trang đô thị và thu ngân sách		Các xã:Phúc Lộc, Tân Thịnh, Văn Phú,  Văn Tiến, Âu Lâu, Giới Phiên		9.03		9.03										Quyết định số 4524/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND thành phố Yên Bái		2015

		4		Phát triển quỹ đất dân cư dọc hai bên đường cầu Tuần Quán; dọc tuyến đường Quốc lộ 32C từ Bệnh viện Lao Phổi đến điểm nút giao đầu cầu Tuần Quán, từ điểm nút giao đầu cầu Tuần Quán đến nút giao Thanh Hùng đường tránh ngập thành phố Yên Bái		Phường Yên Ninh, xã Tân Thịnh và xã Giới Phiên thuộc thành phố Yên Bái		23.65		5.89						17.76		Trung tâm PTQĐ
tỉnh Yên Bái				2015

		VII		Thị xã Nghĩa Lộ		10		50.20		30.00		- 0		- 0		20.20

		A		Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải				9.00		2.80		- 0		- 0		6.20

		1		Mở mới đường Dốc Đỏ		Phường T. Tâm		1.50		1.40						0.10		UBND thị xã 
Nghĩa Lộ				2015

		2		Đường Bao Suối Thia		xã Nghĩa Lợi, 
phường Cầu Thia		7.50		1.40						6.10		UBND thị xã
 Nghĩa Lộ				2015

		B		Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng				41.20		27.20		- 0		- 0		14.00

		3		Phát triển quỹ đất dân cư và phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội (Khu 1)		Phường T.Tâm		5.70		5.20						0.50		Trung tâm PTQĐ
tỉnh Yên Bái				2015

		4		Phát triển quỹ đất dân cư và phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội (Khu 2)		Xã Nghĩa Lợi		5.80		5.30						0.50		Trung tâm PTQĐ
tỉnh Yên Bái				2015

		5		Phát triển quỹ đất dân cư và phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội (Khu 3)		Xã Nghĩa Lợi		4.90		4.60						0.30		Trung tâm PTQĐ
tỉnh Yên Bái				2015

		6		Phát triển quỹ đất dân cư và phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội (Khu 4)		Xã Nghĩa Lợi		1.70		1.50						0.20		Trung tâm PTQĐ
tỉnh Yên Bái				2015

		7		Phát triển quỹ đất dân cư và phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội (Khu 9)		Xã Nghĩa Lợi		2.60		2.50						0.10		Trung tâm PTQĐ
tỉnh Yên Bái				2015

		8		Phát triển quỹ đất dân cư và phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội (Khu 10)		Phường C.Thia		1.50		1.40						0.10		Trung tâm PTQĐ
tỉnh Yên Bái				2015

		9		Phát triển quỹ đất dân cư và phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội (Khu 12)		Xã Nghĩa Lợi		16.50		6.60						9.90		UBND thị xã Nghĩa Lộ				2016

		10		Phát triển quỹ đất dân cư và phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội (Khu 13)		Xã Nghĩa Lợi		2.50		0.10						2.40		UBND thị xã Nghĩa Lộ				2016

		TỔNG SỐ				30		289.28		59.08		24.75		0		205.45
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 THU HOI 1

		BIỂU SỐ 01: BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI

		(Kèm theo Nghị quyết số  04/2015/NQ-HĐND ngày 204/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái)

		STT		Danh mục		Vị trí, địa điểm thực hiện		Quy mô diện tích dự kiến thực hiện (ha)		Chia ra các loại đất								Tên cơ quan chủ đầu tư		Cơ sở triển khai, thực hiện (kế hoạch sử dụng đất, Quyết định đầu tư, Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư...)		Thời gian thực hiện		Ghi 
chú

										Đất trồng lúa
(ha)		Đất rừng phòng hộ
(ha)		Đất rừng đặc dụng
(ha)		Các loại đất khác
(ha)

		I		Huyện Lục Yên		3		3.82		0.51						3.31

		A		Thực hiện dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương				0.12		0.12

		1		Xây dựng trụ sở bảo hiểm xã hội huyện Lục Yên		Thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên		0.12		0.12								Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái		Văn bản số 4755/BHXH-KHĐT ngày 05/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam		2015

		B		Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải				2.08		0.08						2.00

		2		Dự án Đường dây 220kV Bảo Thắng-Yên Bái		Xã Trung Tâm, xã Phúc Lợi, xã Trúc Lâu, Xã Động Quan, Xã An Lạc		2.08		0.08						2.0		Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia (NPT)		Quyết định số 1261/QĐ-NPT ngày 20/12/201 của Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia; Văn bản số 2412/UBND-CN ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái		2015

		C		Xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ, nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng				1.62		0.31						1.31

		3		Công trình di dân xã Tô Mậu		Xã Tô Mậu		1.62		0.31						1.31		Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên		Quyết định 1805/QĐ-UBND ngày 29/10/2010 của Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên		2015

		II		Huyện Văn Chấn		8		41.69		1.20		3.00		- 0		37.49

		A		Thực hiện dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương				0.04								0.04

		1		Trường mầm non Nậm Mười		xã Nậm Mười		0.040								0.040		UBND huyện Văn Chấn		Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Văn Chấn		2015

		B		Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải				4.50				3.00				1.50

		2		Mở mới đường vào cụm Công nghiệp Sơn Thịnh		xã Sơn Thịnh		1.500								1.500		Công ty CP Tập đoàn CN Tây Giang		Văn bản số 1408/UBND-XD ngày 15/7/2013 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Đầu tư xây dựng tuyến đường vào Cụm Công nghiệp Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn		2015

		3		Văn phòng Điều hành cụm thủy điện Ngòi Hút 2 và Ngòi Hút 2A		xã Tú Lệ		3.000				3.000						Công ty CP ĐTXD & PT Trường Thành		Giấy chứng nhận đầu tư số 16103100009 ngày 5/01/2014		2015

		C		Xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ, nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng				10.700								10.700

		4		Khu Tái định cư Mỏ đồng An Lương		Xã An Lương		10.70								10.70		Công ty CP Kháng sản Thiên Bảo		Giấy chứng nhận đầu tư số 16103100026 ngày 02/8/2013 của UBND tỉnh Yên Bái		2015

		D		Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng				2.200		1.200						1.000

		5		Quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất		Các xã: Sơn Thịnh, Sơn A		0.200								0.200		UBND huyện Văn Chấn		Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Văn Chấn		2015

		6		Chuyển mục đích sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân		Tại các xã:  Đại Lịch, Tú Lệ, Sơn Lương, Nậm Lành, Sơn A, Phúc Sơn, Hạnh Sơn, Phù Nham, Thạch Lương, Đồng Khê, Suối Bu, Cát Thịnh,  Tân Thịnh, Nghĩa Tâm, Minh An, Thượng Bằng La, Chấn Thịnh và TTNT Liên Sơn		1.200		1.200								UBND huyện Văn Chấn		Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Văn Chấn

		7		Vườn ươm cây giống		xã Sơn Lương		0.800								0.800		Hạt Kiểm lâm huyện Văn Chấn		Quyết định số 484/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Văn Chấn		2015

		Đ		Nhu cầu sử dụng đất để khai thác khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, trừ trường hợp khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, than bùn, khoáng sản tại các khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và khai thác tận thu				24.25								24.25

		8		Khai thác mỏ đồng xã An Lương		Xã An Lương		24.25								24.25		Công ty CP Kháng sản Thiên Bảo		Giấy chứng nhận đầu tư số 16103100026 ngày 02/8/2013 của UBND tỉnh Yên Bái		2015

		III		Huyện Văn Yên		8		10.32		0.12		0.20		- 0		10.00

		A		Thực hiện dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương				3.80		0.10						3.70

		1		Hạ tầng khu di tích đền Trạng Lường (Lương Thế Vinh) xã Yên Thái		Xã Yên Thái		3.50								3.50		UBND huyện Văn Yên		Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng  công trình hạ tầng kỹ thuật khu du lịch đền Trạng Lường (Lương Thế Vinh), huyện Văn Yên.		2015

		2		Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên		Thị trấn Mậu A		0.30		0.10						0.20				Văn bản đăng ký nhu cầu sử dụng đất số 211/VKS-VP ngày 19/3/2015 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái		2015

		B		Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải				6.52		0.02		0.20				6.30

		3		Cải tạo nâng cấp thủy lợi Khe Qué		Thôn Khe Qué, xã Viễn Sơn		0.02		0.02								UBND huyện Văn Yên		Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Yên Bái		2015

		4		Làm mới công trình cấp nước sinh hoạt		xã Xuân Tầm, xã Phong Dụ Hạ		0.30				0.20				0.10		UBND huyện Văn Yên		Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Yên Bái		2015

		5		Kè Ngòi Bục xã An Thịnh		Xã An Thịnh		1.30								1.30		UBND huyện Văn Yên				2015

		6		Kè Khu phố 5 thị trân Mậu A		Thị trấn Mậu A		1.20								1.20		UBND huyện Văn Yên		Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng  công trình kè chống sạt lở khu dân cư khu phố 5, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên		2015

		7		Kè sông Hồng Đường vanh đai thị trấn Mậu A		Thị trấn Mậu A		2.80								2.80		UBND huyện Văn Yên				2015

		8		Cầu Đại Phác, xã Đại Phác		Xã Đại Phác		0.90								0.90		UBND huyện Văn Yên		Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 25/6/2010 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu điều chỉnh, bổ sung Tư vấn khảo sát, thiết kế lập điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Cầu Đại Phác, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.		2015

		IV		Huyện Yên Bình		7		71.35		6.53		7.00				57.82

		A		Thực hiện dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương				0.14								0.14

		1		Trung tâm nội trú Trăng Vàng dành cho trẻ tự ký, chậm phát triển trí tuệ, học tập hướng nghiệp và hoà nhập cộng đồng		Thôn Khuân Giỏ, xã Tân Hương		0.14								0.14		Công ty TNHH tư vấn và can thiệp sớm Phương Thanh				2015

		B		Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải				4.75		0.01						4.74

		2		Bãi xử lý chất thải		Thôn Hợp Thịnh - xã Phú Thịnh		3.0								3.0				Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình		2015

		3		Dự án Đường dây 220kV Bảo Thắng-Yên Bái		huyện Yên Bình		1.75		0.009						1.74		Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia (NPT)		Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/07/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia, giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030; Quyết định số 1612/QĐ-EVNNPT ngày 02/12/2013 của Tổng công ty Truyền tải Điện quốc gia về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán công trình Đường dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái; Văn bản số 516/AMB-Đb ngày 28/01/2015 của Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc về việc chuyển đổi mục đích đất thuộc công trình Đường dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái (Đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Yên Bái)		2015

		C		Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng				48.00		5.00		7.00				36.00

		4		Dự án xây dựng công viên nghĩa trang vĩnh hằng		xã Đại Đồng		48.00		5.000		7				36.00		Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế An Bình Viên				2015

		D		Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng				18.46		1.52						16.94

		5		Quỹ đất dân cư		Các xã: Yên Thành, Hán Đà,  Bảo Ái		3.86		1.52						2.34		UBND huyện Yên Bình		Quyết định số 460/QĐ-UBND, ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình; Văn bản số 111/CV-VPĐKĐ Đ, ngày 25/3/2015 của Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện.		2015

		6		Quỹ đất dân cư và sản xuất kinh doanh		Các xã:Hán Đà, Thịnh Hưng		14.00								14.00		UBND huyện Yên Bình		Quyết định số 460/QĐ-UBND, ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình; Văn bản số 111/CV-VPĐKĐ Đ, ngày 25/3/2015 của Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện.		2015

		7		Quỹ đất sản xuất kinh doanh		Thôn Khuân Giỏ - xã Tân Hương		0.60								0.60		UBND huyện Yên Bình		Quyết định số 460/QĐ-UBND, ngày 11/4/2014 của UBND tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Yên Bình; Văn bản số 111/CV-VPĐKĐ Đ, ngày 25/3/2015 của Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất huyện.		2015

		V		Huyện Mù Cang Chải		3		112.95								112.95

		A		Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải				112.95								112.95

		1		Bãi rác thị trấn Mù Cang Chải		Xã Khao Mang		0.37								0.37		UBND huyện MCC		Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 12/01/2015 của UBND huyện Mù Cang Chải		2015

		2		Thủy điện Phìn Hồ		Xã Chế Tạo		55.44								55.44		Công ty TNHH Quang Đạt		Giấy chứng nhận đầu tư số: 16102100015 ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh Yên Bái cấp		2015

		3		Đường đến thủy điện Đề Dính Máo		Xã Chế Tạo		57.14								57.14		Công ty TNHH Quang Đạt		Giấy chứng nhận đầu tư số: 16102100015 ngày 23/7/2012 của UBND tỉnh Yên Bái cấp		2015

		VI		Huyện Trạm Tấu		9		72.27		0.40		14.55				57.32

		A		Thực hiện dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; công trình di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh được xếp hạng, công viên, quảng trường, tượng đài, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp công cấp địa phương				0.02								0.02

		1		Công trình xây dựng trường mầm non xã Tà Si Láng		xã Tà Si Láng		0.02								0.02		UBND huyện Trạm Tấu		Văn bản số 2125/TĐTB/ P1 ngày 27/12/2014 của Công ty thủy điện Thác bà về việc tạo điều kiện xây dựng trường Mầm non xã Tà Si Láng..		2015

		B		Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải				72.22		0.40		14.55				57.27

		2		Nâng cấp mặt đường, rãnh hộp, hành lang khu dân cư trạm thủy điện		Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu		0.16								0.16		UBND huyện Trạm Tấu		QĐ số 1230/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND huyện Trạm Tấu về  việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính và chỉnh trang đô thị thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2015 huyện Trạm Tấu.		2015

		3		Nâng cấp đường kè Tung Hát khu 1 thị trấn Trạm Tấu		Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu		0.36								0.36		UBND huyện Trạm Tấu		QĐ số 1230/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND huyện Trạm Tấu về  việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính và chỉnh trang đô thị thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2015 huyện Trạm Tấu.		2015

		4		Cổng chào huyện Trạm Tấu		Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu		0.25								0.25		UBND huyện Trạm Tấu		QĐ số 1230/QĐ-UBND ngày 23/12/2014 của UBND huyện Trạm Tấu về  việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp kiến thiết thị chính và chỉnh trang đô thị thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2015 huyện Trạm Tấu.		2015

		5		Công trình : Thủy lợi Mùa Chua 6		Xã Pá Lau		0.2				0.2						UBND huyện Trạm Tấu		Quyết định số  263/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Thủy lợi Mùa Chua 6		2015

		6		Công trình: Thủy lợi Nậm Tia		xã Hát Lừu		0.2				0.2						UBND huyện Trạm Tấu		Quyết định số 264/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Thủy lợi Nậm Tia		2015

		7		Thủy lợi Háng Tà Po		xã Hát Lừu		0.15				0.15						UBND huyện Trạm Tấu		Quyết định số  277/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Háng Tà Po		2015

		8		Công trình thủy điện Pá Hu		Xã Pá Hu, Làng Nhì.		70.9		0.4		14.00				56.5		Công ty cổ phần đầu tư và PT Trường Thành		Văn bản số 1101/ UBND– CN ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh Yên Bái v/v chấp thuận khảo sát nghiên cứu các dự án thủy điện Nậm Tăng 3, Pá Hu, Nậm Tăng, huyện Trạm Tấu.		2015 -2018

		C		Xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ, nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng				0.03								0.03

		9		Công trình nhà bếp ăn tập thể Trường Phổ thông dân tộc Nội trú - Trung học cơ sở huyện Trạm Tấu		Khu 1, thị trấn Trạm Tấu.		0.034								0.034		Sở Giáo dục và đào tạo		Quyết định số 490/QĐ-UBND ngày 09/4/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn các chương trình MTQG lĩnh vực văn hóa, xã hội.		2015

		VII		Thành phố Yên Bái		8		104.43		17.92						86.51

		A		Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải				19.25		2.00		- 0		- 0		17.25

		1		Cầu Km 3		phường Minh Tân, Yên Ninh		1.0								1.0		Sở Giao thông vận tải
tỉnh Yên Bái		Quyết định số 106/QĐ-BGTVT ngày 12/01/2015 vv phê duyệt thiết kế kỹ thuật cầu Dài		2015

		2		Đường Thành Trung		phường Minh Tân		0.06								0.06		UBND thành phố		Công trình được đầu tư theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"; Thông báo Kết luận số 308-TB/TU ngày 21/4/2014 về giải quyết khó khăn vướng mắc trong công tác GPMB		2015

		3		Dự án Đường dây 220kV Bảo Thắng-Yên Bái		thành phố yên bái		0.19								0.19		Tổng công ty truyền tải điện Quốc gia (NPT)		Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21/07/2011 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực quốc gia, giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030; Quyết định số 1612/QĐ-EVNNPT ngày 02/12/2013 của Tổng công ty Truyền tải Điện quốc gia về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật - Tổng dự toán công trình Đường dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái; Văn bản số 516/AMB-Đb ngày 28/01/2015 của Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc về việc chuyển đổi mục đích đất thuộc công trình Đường dây 220kV Bảo Thắng - Yên Bái (Đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Yên Bái)		Năm 2015

		4		Đường vành đai 2		Phường Đồng Tâm, phường Yên Ninh, xã Tân Thịnh, xã Giới Phiên thuộc thành phố Yên Bái		18.00		2.00						16.00		Sở Giao thông vận tải
tỉnh Yên Bái				2015

		B		Dự án xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở cho sinh viên, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ; nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng				52.00		1.00		0.00		0.00		51.00

		5		Dự án xây dựng công viên nghĩa trang vĩnh hằng		xã Minh Bảo		52.00		1.000						51.00		Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ quốc tế An Bình Viên				2015

		C		Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng				33.18		14.92		- 0		- 0		18.26

		6		Nhu cầu chuyển mục đích trong dân  nhằm chỉnh trang đô thị và thu ngân sách		Các xã:Phúc Lộc, Tân Thịnh, Văn Phú,  Văn Tiến, Âu Lâu, Giới Phiên		9.03		9.03										Quyết định số 4524/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND thành phố Yên Bái		2015

		7		Phát triển quỹ đất dân cư dọc hai bên đường cầu Tuần Quán; dọc tuyến đường Quốc lộ 32C từ Bệnh viện Lao Phổi đến điểm nút giao đầu cầu Tuần Quán, từ điểm nút giao đầu cầu Tuần Quán đến nút giao Thanh Hùng đường tránh ngập thành phố Yên Bái		Phường Yên Ninh, xã Tân Thịnh và xã Giới Phiên thuộc thành phố Yên Bái		23.65		5.89						17.76		Trung tâm PTQĐ
tỉnh Yên Bái				2015

		8		Tạo quỹ đất sạch phục vụ phát triển kinh tế xã hội
(khu nhà khách số 2)		Phường Đồng
Tâm		0.50								0.50		Trung tâm PTQĐ
tỉnh Yên Bái				2015

		VIII		Thị xã Nghĩa Lộ		11		50.26		30.00		- 0		- 0		20.26

		A		Xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư; dự án tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ; xây dựng công trình của cơ sở tôn giáo; khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí phục vụ công cộng; chợ, nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng				0.06		- 0		- 0		- 0		0.06

		1		Nhà văn hóa tổ 1		Phường 
Cầu Thia		0.06								0.06		UBND thị xã Nghĩa Lộ		Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 03/4/2014 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) thị xã Nghĩa Lộ		2015

		B		Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật gồm giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải				9.00		2.80		- 0		- 0		6.20

		2		Mở mới đường Dốc Đỏ		Phường T. Tâm		1.50		1.40						0.10		UBND thị xã 
Nghĩa Lộ				2015

		3		Đường Bao Suối Thia		xã Nghĩa Lợi, 
phường Cầu Thia		7.50		1.40						6.10		UBND thị xã
 Nghĩa Lộ				2015

		C		Dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn; cụm công nghiệp; khu sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung; dự án phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng				41.20		27.20		- 0		- 0		14.00

		4		Phát triển quỹ đất dân cư và phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội (Khu 1)		Phường T.Tâm		5.70		5.20						0.50		Trung tâm PTQĐ
tỉnh Yên Bái				2015

		5		Phát triển quỹ đất dân cư và phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội (Khu 2)		Xã Nghĩa Lợi		5.80		5.30						0.50		Trung tâm PTQĐ
tỉnh Yên Bái				2015

		6		Phát triển quỹ đất dân cư và phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội (Khu 3)		Xã Nghĩa Lợi		4.90		4.60						0.30		Trung tâm PTQĐ
tỉnh Yên Bái				2015

		7		Phát triển quỹ đất dân cư và phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội (Khu 4)		Xã Nghĩa Lợi		1.70		1.50						0.20		Trung tâm PTQĐ
tỉnh Yên Bái				2015

		8		Phát triển quỹ đất dân cư và phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội (Khu 9)		Xã Nghĩa Lợi		2.60		2.50						0.10		Trung tâm PTQĐ
tỉnh Yên Bái				2015

		9		Phát triển quỹ đất dân cư và phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội (Khu 10)		Phường C.Thia		1.50		1.40						0.10		Trung tâm PTQĐ
tỉnh Yên Bái				2015

		10		Phát triển quỹ đất dân cư và phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội (Khu 12)		Xã Nghĩa Lợi		16.50		6.60						9.90		UBND thị xã Nghĩa Lộ				2016

		11		Phát triển quỹ đất dân cư và phục vụ
phát triển kinh tế - xã hội (Khu 13)		Xã Nghĩa Lợi		2.50		0.10						2.40		UBND thị xã Nghĩa Lộ				2016

		TỔNG SỐ				57		467.09		56.68		24.75		0		385.66
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 THU HOI 1

		BIỂU SỐ 03: DANH MỤC ĐIỀU CHỈNH DIỆN TÍCH CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT, CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỦ DỤNG ĐẤT
 TRỒNG LÚA ĐÃ THÔNG QUA TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 20/2014/NQ-HĐND

		(Kèm theo Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND ngày  20/4/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái)

		STT		Danh mục		Vị trí, địa điểm thực hiện		Diện tích trong Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND										Diện tích điều chỉnh, bổ sung										Tên cơ quan chủ đầu tư		Ghi chú

								Tổng diện tích		Đất trồng lúa
(ha)		Đất rừng phòng hộ
(ha)		Đất rừng đặc dụng
(ha)		Các loại đất khác
(ha)		Tổng diện tích		Đất trồng lúa
(ha)		Đất rừng phòng hộ
(ha)		Đất rừng đặc dụng
(ha)		Các loại đất khác
(ha)

		PHẦN 
I		CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH TẠI THỊ XÃ NGHĨA LỘ				7.90		7.06		- 0		- 0		0.84		19.41		17.27		- 0		- 0		2.14

		1		Phát triển quỹ đất dân cư và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (Khu 5)		Xã Nghĩa Lợi		1.65		1.65								7.60		7.20						0.40		Trung tâm PTQĐ tỉnh Yên Bái		Điều chỉnh tổng diện tích; 
diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích sử dụng đất (Dự án số 691 Biểu 1, số 312 Biểu 2 NQ 20)

		2		Phát triển quỹ đất dân cư và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (Khu 6)		Phường T.Tâm		1.50		1.50								3.50		3.30						0.20		Trung tâm PTQĐ tỉnh Yên Bái		Điều chỉnh tổng diện tích; 
diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích sử dụng đất (Dự án số 691 Biểu 1, số 312 Biểu 2 NQ 20)

		3		Phát triển quỹ đất dân cư và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội (Khu 8)		Xã Nghĩa Lợi		0.25		0.25								1.50		1.40						0.10		Trung tâm PTQĐ tỉnh Yên Bái		Điều chỉnh tổng diện tích; 
diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích sử dụng đất (Dự án số 694 Biểu 1, số 315 Biểu 2 NQ 20)

		4		Đường Thanh Niên kéo dài gặp đường bao Suối Thia		Xã Nghĩa Lợi
Phường Trung Tâm		1.58		1.58								3.10		2.21						0.89		Trung tâm PTQĐ tỉnh Yên Bái		Điều chỉnh tổng diện tích; 
diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích sử dụng đất (Dự án số 668 Biểu 1, số 294 Biểu 2 NQ 20)

		5		Đường Phạm Ngũ Lão kéo dài		Phường Trung Tâm		1.48		0.64						0.84		1.87		1.32						0.55		Trung tâm PTQĐ tỉnh Yên Bái		Điều chỉnh tổng diện tích; 
diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích sử dụng đất (Dự án số 671 Biểu 1, số 297 Biểu 2 NQ 20)

		6		Đường Cầu Bản Lé		Phường Trung Tâm		0.27		0.27								0.37		0.37								Trung tâm PTQĐ tỉnh Yên Bái		Điều chỉnh tổng diện tích; 
diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích sử dụng đất (Dự án số 672 Biểu 1, số 298 Biểu 2 NQ 20)

		7		Đường Chao Hạ - Sang Đốm		Xã Nghĩa Lợi		0.60		0.60								0.77		0.77								Trung tâm PTQĐ tỉnh Yên Bái		Điều chỉnh tổng diện tích; 
diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích sử dụng đất (Dự án số 674 Biểu 1, số 300 Biểu 2 NQ 20)

		8		Đường Sang Thái Bản Sa		Xã Nghĩa Lợi		0.57		0.57								0.70		0.70								Trung tâm PTQĐ tỉnh Yên Bái		Điều chỉnh tổng diện tích; 
diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích sử dụng đất (Dự án số 675 Biểu 1, số 301 Biểu 2 NQ 20)

		PHẦN
II		DỰ ÁN DO UBND CẤP HUYỆN; CÁC DOANH NGHIỆP LÀ CHỦ ĐẦU TƯ				7.01		0.23		- 0		- 0		6.78		7.01		1.59		- 0		- 0		5.42

		9		Dự án di dân xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên		Xã Bảo Hưng huyện Trấn Yên		3.50								3.50		3.50		0.29						3.21		Ủy ban nhân dân huyện.Trấn Yên		Điều chỉnh diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích sử dụng đất (Dự án số 71 Biểu 1 NQ 20)

		10		Xây dựng quỹ đất khu dân cư		Xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên		0.94		0.23						0.71		0.94		0.30						0.64		Ủy ban nhân dân huyện.Trấn Yên		Điều chỉnh diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích sử dụng đất (Dự án số 571 Biểu 1, số 154 Biểu 2 NQ 20)

		11		Công trình xử lý chất thải		Xã Vũ Linh, huyện Yên Bình		2.57								2.57		2.57		1.00						1.57		Công ty TNHH thương mại đầu tư Yên Bình		Điều chỉnh diện tích đất trồng lúa cần chuyển mục đích sử dụng đất (Dự án số 604 Biểu 1 NQ 20)

		Tổng số có 11 dự án						14.91		7.29		- 0		- 0		7.62		26.42		18.86		- 0		- 0		7.56



Page &P




